
STT
Nhóm vật 
liệu

Tên vật liệu/loại 
vật liệu xây dựng

Đơn vị tính
Tiêu chuẩn kỹ 
thuật

Quy cách Nhà sản xuất Xuất xứ Điều kiện thương mại Vận chuyển Ghi chú

 Giá bán tại Tp 
HCM (chưa bao 
gồm thuế giá trị 

gia tăng (VAT)) (*) 

1

Nhũ tương 
nhựa đường 
polime gốc 
axit

Nhũ tương nhựa 
đường polime gốc 
axit phân tích 
nhanh Mác: CRS-1P 

Đồng/ Kg TCVN 8816:2011 Xe bồn

Công ty TNHH 
MTV Nhựa đường 
M.T.T - CN Bình 
Dương

Việt Nam

- Giá bao bì: 300.000đồng/thùng phuy 200kg 
- Giá trên áp dụng cho hình thức bán buôn và 
bán lẻ, khối lượng bán ít nhất 20kg.
Các sản phẩm được bán dưới dạng đóng thùng 
hoặc bơm vào xe bồn vận chuyển đến công trình 
giao cho khách hàng (Giá đã bao gồm chi phí 
bơm hàng đối với bán bồn)
- Giá giao tại kho nhà máy: 40/19 KP Bình 
Phước B, Phường An Phú, Tp Hồ Chí Minh

Giao trên 
phương tiện 
bên mua

Công ty TNHH 
MTV Nhựa 
đường M.T.T - 
CN Bình Dương

                     18.000 

2
Nhũ tương 
nhựa đường 
axit

Nhũ tương nhựa 
đường axit phân 
tách nhanh Mác: 
CRS-1

Đồng/ Kg
TCVN 8817-
1:2011

Xe bồn/phuy

Công ty TNHH 
MTV Nhựa đường 
M.T.T - CN Bình 
Dương

Việt Nam

- Giá bao bì: 300.000đồng/thùng phuy 200kg 
- Giá trên áp dụng cho hình thức bán buôn và 
bán lẻ, khối lượng bán ít nhất 20kg.
Các sản phẩm được bán dưới dạng đóng thùng 
hoặc bơm vào xe bồn vận chuyển đến công trình 
giao cho khách hàng (Giá đã bao gồm chi phí 
bơm hàng đối với bán bồn)
- Giá giao tại kho nhà máy: 40/19 KP Bình 
Phước B, Phường An Phú, Tp Hồ Chí Minh

Giao trên 
phương tiện 
bên mua

Công ty TNHH 
MTV Nhựa 
đường M.T.T - 
CN Bình Dương

                     15.300 

3
Nhũ tương 
nhựa đường 
axit

Nhũ tương nhựa 
đường axit phân 
tách chậm Mác: 
CSS-1h

Đồng/ Kg
TCVN 8817-
1:2011

Xe bồn/phuy

Công ty TNHH 
MTV Nhựa đường 
M.T.T - CN Bình 
Dương

Việt Nam

- Giá bao bì: 300.000đồng/thùng phuy 200kg 
- Giá trên áp dụng cho hình thức bán buôn và 
bán lẻ, khối lượng bán ít nhất 20kg.
Các sản phẩm được bán dưới dạng đóng thùng 
hoặc bơm vào xe bồn vận chuyển đến công trình 
giao cho khách hàng (Giá đã bao gồm chi phí 
bơm hàng đối với bán bồn)
- Giá giao tại kho nhà máy: 40/19 KP Bình 
Phước B, Phường An Phú, Tp Hồ Chí Minh

Giao trên 
phương tiện 
bên mua

Công ty TNHH 
MTV Nhựa 
đường M.T.T - 
CN Bình Dương

                     16.000 

4
Nhũ tương 
nhựa đường 
axit

Nhũ tương nhựa 
đường axit phân 
tách chậm Mác: 
CSS-1

Đồng/ Kg
TCVN 8817-
1:2011

Xe bồn/phuy

Công ty TNHH 
MTV Nhựa đường 
M.T.T - CN Bình 
Dương

Việt Nam

- Giá bao bì: 300.000đồng/thùng phuy 200kg 
- Giá trên áp dụng cho hình thức bán buôn và 
bán lẻ, khối lượng bán ít nhất 20kg.
Các sản phẩm được bán dưới dạng đóng thùng 
hoặc bơm vào xe bồn vận chuyển đến công trình 
giao cho khách hàng (Giá đã bao gồm chi phí 
bơm hàng đối với bán bồn)
- Giá giao tại kho nhà máy: 40/19 KP Bình 
Phước B, Phường An Phú, Tp Hồ Chí Minh

Giao trên 
phương tiện 
bên mua

Công ty TNHH 
MTV Nhựa 
đường M.T.T - 
CN Bình Dương

                     16.000 

PHỤ LỤC 11
Công bố giá sản phẩm nhựa đường nhũ tương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(Kèm theo Thông báo số........................../TB-SXD-KTVLXD ngày ............/.........../2026 của Sở Xây dựng)

Giá bán tại địa bàn (chưa bao gồm thuế giá
trị gia tăng (VAT)) (*)

Đơn vị tính: đồng
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STT
Nhóm vật 
liệu

Tên vật liệu/loại 
vật liệu xây dựng

Đơn vị tính
Tiêu chuẩn kỹ 
thuật

Quy cách Nhà sản xuất Xuất xứ Điều kiện thương mại Vận chuyển Ghi chú

 Giá bán tại Tp 
HCM (chưa bao 
gồm thuế giá trị 

gia tăng (VAT)) (*) 

5 Nhựa đường
Nhựa đường đặc 
nóng 60/70 

Đồng/ Kg TCVN 7493:2005 Xe bồn/phuy

Công ty TNHH 
MTV Nhựa đường 
M.T.T - CN Bình 
Dương

Việt Nam

- Giá bao bì: 300.000đồng/thùng phuy 200kg 
- Giá trên áp dụng cho hình thức bán buôn và 
bán lẻ, khối lượng bán ít nhất 20kg.
Các sản phẩm được bán dưới dạng đóng thùng 
hoặc bơm vào xe bồn vận chuyển đến công trình 
giao cho khách hàng (Giá đã bao gồm chi phí 
bơm hàng đối với bán bồn)
- Giá giao tại kho nhà máy: 40/19 KP Bình 
Phước B, Phường An Phú, Tp Hồ Chí Minh

Giao trên 
phương tiện 
bên mua

Công ty TNHH 
MTV Nhựa 
đường M.T.T - 
CN Bình Dương

                     18.000 

6 Nhựa đường 
tên thương mại 
Nhựa đường 60/70

đồng/Tấn
TCVN 13567-
1:2022

Xá
Singapore Refining 
Company Private 
Limited (SRC)

Singapore

- Các sản phẩm được bán dưới dạng bơm vào xe 
bồn vận chuyển đến công trình giao cho khách 
hàng (giá đã bao gồm chi phí bơm hàng).
- Kho của công ty TNHH Cung ứng nhựa đường 
tại địa chỉ: (Lô 3, Khu Công nghiệp Gò Dầu, xã 
Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai ). Giao 
hàng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (bao 
gồm Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, Bình Dương cũ).

Giao trên 
phương tiện 
bên mua

Công ty TNHH 
Cung Ứng Nhựa 
đường (ADCo)

19.700.000

7 Nhựa đường tên thương mại Nhựa đ đồng/Tấn

TCVN 13567-
1:2022
TCVN 
13049:2020

Xá
Công ty TNHH 
Cung Ứng Nhựa 
đường (ADCo)

Việt Nam

- Các sản phẩm được bán dưới dạng bơm vào xe 
bồn vận chuyển đến công trình giao cho khách 
hàng (giá đã bao gồm chi phí bơm hàng).
- Kho của công ty TNHH Cung ứng nhựa đường 
tại địa chỉ: (Lô 3, Khu Công nghiệp Gò Dầu, xã 
Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai ). Giao 
hàng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (bao 
gồm Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, Bình Dương cũ).

Giao trên 
phương tiện 
bên mua

Công ty TNHH 
Cung Ứng Nhựa 
đường (ADCo)

19.900.000

8 Nhựa đường

tên thương mại 
Nhựa đường ADCo 
60/70 nhiệt 160 độ 
C (bitum bọt)

đồng/Tấn TCVN 13150-2:2020 Xá
Công ty TNHH 
Cung Ứng Nhựa 
đường (ADCo)

Việt Nam

- Các sản phẩm được bán dưới dạng bơm vào xe 
bồn vận chuyển đến công trình giao cho khách 
hàng (giá đã bao gồm chi phí bơm hàng).
- Kho của công ty TNHH Cung ứng nhựa đường 
tại địa chỉ: (Lô 3, Khu Công nghiệp Gò Dầu, xã 
Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai ). Giao 
hàng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (bao 
gồm Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, Bình Dương cũ).

Giao trên 
phương tiện 
bên mua

Công ty TNHH 
Cung Ứng Nhựa 
đường (ADCo)

20.200.000
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STT
Nhóm vật 
liệu

Tên vật liệu/loại 
vật liệu xây dựng

Đơn vị tính
Tiêu chuẩn kỹ 
thuật

Quy cách Nhà sản xuất Xuất xứ Điều kiện thương mại Vận chuyển Ghi chú

 Giá bán tại Tp 
HCM (chưa bao 
gồm thuế giá trị 

gia tăng (VAT)) (*) 

9 Nhựa đường
tên thương mại 
Nhựa đường 40/50

đồng/Tấn TCVN 13567-1:2022 Xá
Kemaman Bitumen 
Company SDN 
BHD (KBC),

Maylaysia

- Các sản phẩm được bán dưới dạng bơm vào xe 
bồn vận chuyển đến công trình giao cho khách 
hàng (giá đã bao gồm chi phí bơm hàng).
- Kho của công ty TNHH Cung ứng nhựa đường 
tại địa chỉ: (Lô 3, Khu Công nghiệp Gò Dầu, xã 
Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai ). Giao 
hàng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (bao 
gồm Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, Bình Dương cũ).

Giao trên 
phương tiện 
bên mua

Công ty TNHH 
Cung Ứng Nhựa 
đường (ADCo)

21.700.000

10 Nhựa đường 
tên thương mại 
Nhựa đường 40/50 
PG70

đồng/Tấn

TCVN 13567-
1:2022
TCVN 13049-
1:2020

Xá
Công ty TNHH 
Cung Ứng Nhựa 
đường (ADCo)

Việt Nam

- Các sản phẩm được bán dưới dạng bơm vào xe 
bồn vận chuyển đến công trình giao cho khách 
hàng (giá đã bao gồm chi phí bơm hàng).
- Kho của công ty TNHH Cung ứng nhựa đường 
tại địa chỉ: (Lô 3, Khu Công nghiệp Gò Dầu, xã 
Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai ). Giao 
hàng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (bao 
gồm Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, Bình Dương cũ).

Giao trên 
phương tiện 
bên mua

Công ty TNHH 
Cung Ứng Nhựa 
đường (ADCo)

22.700.000

11 Nhựa đường Polime

mác PMA-I, tên 
thương mại nhựa 
đường polyme  
Colflex® mác PMB-
I

đồng/Tấn
TCVN 
11193:2021

Xá
Công ty TNHH 
Cung Ứng Nhựa 
đường (ADCo)

Việt Nam

- Các sản phẩm được bán dưới dạng bơm vào xe 
bồn vận chuyển đến công trình giao cho khách 
hàng (giá đã bao gồm chi phí bơm hàng).
- Kho của công ty TNHH Cung ứng nhựa đường 
tại địa chỉ: (Lô 3, Khu Công nghiệp Gò Dầu, xã 
Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai ). Giao 
hàng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (bao 
gồm Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, Bình Dương cũ).

Giao trên 
phương tiện 
bên mua

Công ty TNHH 
Cung Ứng Nhựa 
đường (ADCo)

27.200.000

12 Nhựa đường Polime

mac PMA-III, tên 
thương mại nhựa 
đường polyme 
Colflex® mác PMB-
III

đồng/Tấn
TCVN 
11193:2021

Xá
Công ty TNHH 
Cung Ứng Nhựa 
đường (ADCo)

Việt Nam

- Các sản phẩm được bán dưới dạng bơm vào xe 
bồn vận chuyển đến công trình giao cho khách 
hàng (giá đã bao gồm chi phí bơm hàng).
- Kho của công ty TNHH Cung ứng nhựa đường 
tại địa chỉ: (Lô 3, Khu Công nghiệp Gò Dầu, xã 
Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai ). Giao 
hàng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (bao 
gồm Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, Bình Dương cũ).

Giao trên 
phương tiện 
bên mua

Công ty TNHH 
Cung Ứng Nhựa 
đường (ADCo)

27.600.000
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STT
Nhóm vật 
liệu

Tên vật liệu/loại 
vật liệu xây dựng

Đơn vị tính
Tiêu chuẩn kỹ 
thuật

Quy cách Nhà sản xuất Xuất xứ Điều kiện thương mại Vận chuyển Ghi chú

 Giá bán tại Tp 
HCM (chưa bao 
gồm thuế giá trị 

gia tăng (VAT)) (*) 

13
Nhựa đường 
Polime

mác PG76, tên 
thương mại Nhựa 
đường Polyme 
Colflex®, mác 
PMB-III PG76

đồng/Tấn

TCVN 
11193:2021
TCVN 13048-
2024

Xá
Công ty TNHH 
Cung Ứng Nhựa 
đường (ADCo)

Việt Nam

- Các sản phẩm được bán dưới dạng bơm vào xe 
bồn vận chuyển đến công trình giao cho khách 
hàng (giá đã bao gồm chi phí bơm hàng).
- Kho của công ty TNHH Cung ứng nhựa đường 
tại địa chỉ: (Lô 3, Khu Công nghiệp Gò Dầu, xã 
Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai ). Giao 
hàng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (bao 
gồm Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, Bình Dương cũ).

Giao trên 
phương tiện 
bên mua

Công ty TNHH 
Cung Ứng Nhựa 
đường (ADCo)

27.800.000

14
Nhựa đường 
Polime

mác PG82, tên 
thương mại Nhựa 
đường Polyme 
Colflex® mác PMB-
III PG82 

đồng/Tấn
TCVN 
11193:2021

Xá
Công ty TNHH 
Cung Ứng Nhựa 
đường (ADCo)

Việt Nam

- Các sản phẩm được bán dưới dạng bơm vào xe 
bồn vận chuyển đến công trình giao cho khách 
hàng (giá đã bao gồm chi phí bơm hàng).
- Kho của công ty TNHH Cung ứng nhựa đường 
tại địa chỉ: (Lô 3, Khu Công nghiệp Gò Dầu, xã 
Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai ). Giao 
hàng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (bao 
gồm Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, Bình Dương cũ).

Giao trên 
phương tiện 
bên mua

Công ty TNHH 
Cung Ứng Nhựa 
đường (ADCo)

28.200.000

15
Nhựa đường 
Polime

tên thương mại 
Nhựa đường 
Polyme Colflex® 
PA cho Hỗn hợp 
(BTN) rỗng thoát 
nước

đồng/Tấn
TCVN 
13048:2024

Xá
Công ty TNHH 
Cung Ứng Nhựa 
đường (ADCo)

Việt Nam

- Các sản phẩm được bán dưới dạng bơm vào xe 
bồn vận chuyển đến công trình giao cho khách 
hàng (giá đã bao gồm chi phí bơm hàng).
- Kho của công ty TNHH Cung ứng nhựa đường 
tại địa chỉ: (Lô 3, Khu Công nghiệp Gò Dầu, xã 
Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai ). Giao 
hàng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (bao 
gồm Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, Bình Dương cũ).

Giao trên 
phương tiện 
bên mua

Công ty TNHH 
Cung Ứng Nhựa 
đường (ADCo)

28.400.000

16
Nhũ tương 
nhựa đường

Nhũ tương nhựa 
đường axit phân 
tách nhanh, mác 
CRS-1, 
tên thương mại 
Nhũ tương CRS-1

đồng/Tấn
TCVN 8817-
1:2011

Xá
Công ty TNHH 
Cung Ứng Nhựa 
đường (ADCo)

Việt Nam

- Các sản phẩm được bán dưới dạng bơm vào xe 
bồn vận chuyển đến công trình giao cho khách 
hàng (giá đã bao gồm chi phí bơm hàng).
- Kho của công ty TNHH Cung ứng nhựa đường 
tại địa chỉ: (Lô 3, Khu Công nghiệp Gò Dầu, xã 
Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai ). Giao 
hàng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (bao 
gồm Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, Bình Dương cũ).

Giao trên 
phương tiện 
bên mua

Công ty TNHH 
Cung Ứng Nhựa 
đường (ADCo)

15.600.000
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STT
Nhóm vật 
liệu

Tên vật liệu/loại 
vật liệu xây dựng

Đơn vị tính
Tiêu chuẩn kỹ 
thuật

Quy cách Nhà sản xuất Xuất xứ Điều kiện thương mại Vận chuyển Ghi chú

 Giá bán tại Tp 
HCM (chưa bao 
gồm thuế giá trị 

gia tăng (VAT)) (*) 

17
Nhũ tương 
nhựa đường

Nhũ tương nhựa 
đường axit phân 
tách chậm mác 
CSS-1, tên thương 
mại Nhũ tương 
CSS-1

đồng/Tấn
TCVN 8817-
1:2011

Xá
Công ty TNHH 
Cung Ứng Nhựa 
đường (ADCo)

Việt Nam

- Các sản phẩm được bán dưới dạng bơm vào xe 
bồn vận chuyển đến công trình giao cho khách 
hàng (giá đã bao gồm chi phí bơm hàng).
- Kho của công ty TNHH Cung ứng nhựa đường 
tại địa chỉ: (Lô 3, Khu Công nghiệp Gò Dầu, xã 
Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai ). Giao 
hàng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (bao 
gồm Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, Bình Dương cũ).

Giao trên 
phương tiện 
bên mua

Công ty TNHH 
Cung Ứng Nhựa 
đường (ADCo)

16.900.000

18
Nhũ tương 
nhựa đường

Nhũ tương nhựa 
đường axit phân 
tách chậm, mác 
mác CSS-1h, tên 
thương mại Nhũ 
tương CSS-1h

đồng/Tấn
TCVN 8817-
1:2011

Xá
Công ty TNHH 
Cung Ứng Nhựa 
đường (ADCo)

Việt Nam

- Các sản phẩm được bán dưới dạng bơm vào xe 
bồn vận chuyển đến công trình giao cho khách 
hàng (giá đã bao gồm chi phí bơm hàng).
- Kho của công ty TNHH Cung ứng nhựa đường 
tại địa chỉ: (Lô 3, Khu Công nghiệp Gò Dầu, xã 
Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai ). Giao 
hàng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (bao 
gồm Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, Bình Dương cũ).

Giao trên 
phương tiện 
bên mua

Công ty TNHH 
Cung Ứng Nhựa 
đường (ADCo)

17.200.000

19
Nhũ tương 
nhựa đường

Nhũ tương nhựa 
đường axit phân 
tách nhanh, mác 
CRS-2, tên thương 
mại Nhũ tương 
CRS-2

đồng/Tấn
TCVN 8817-
1:2011

Xá
Công ty TNHH 
Cung Ứng Nhựa 
đường (ADCo)

Việt Nam

- Các sản phẩm được bán dưới dạng bơm vào xe 
bồn vận chuyển đến công trình giao cho khách 
hàng (giá đã bao gồm chi phí bơm hàng).
- Kho của công ty TNHH Cung ứng nhựa đường 
tại địa chỉ: (Lô 3, Khu Công nghiệp Gò Dầu, xã 
Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai ). Giao 
hàng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (bao 
gồm Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, Bình Dương cũ).

Giao trên 
phương tiện 
bên mua

Công ty TNHH 
Cung Ứng Nhựa 
đường (ADCo)

17.000.000

20
Nhũ tương 
nhựa đường

 Nhũ tương nhựa 
đường polyme gốc 
axit, mác CRS-1P, 
tên thương mại 
Nhũ tương 
RapidBond® (CRS-
1p)

đồng/Tấn TCVN 8816:2011 Xá
Công ty TNHH 
Cung Ứng Nhựa 
đường (ADCo)

Việt Nam

- Các sản phẩm được bán dưới dạng bơm vào xe 
bồn vận chuyển đến công trình giao cho khách 
hàng (giá đã bao gồm chi phí bơm hàng).
- Kho của công ty TNHH Cung ứng nhựa đường 
tại địa chỉ: (Lô 3, Khu Công nghiệp Gò Dầu, xã 
Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai ). Giao 
hàng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (bao 
gồm Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, Bình Dương cũ).

Giao trên 
phương tiện 
bên mua

Công ty TNHH 
Cung Ứng Nhựa 
đường (ADCo)

22.600.000
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21
Nhũ tương 
nhựa đường 
polyme

Nhũ tương nhựa 
đường polyme gốc 
axit, mác CRS-2P,  
tên thương mại 
Nhũ tương 
RapidBond® Plus  
CRS-2P

đồng/Tấn TCVN 8816:2011 Xá
Công ty TNHH 
Cung Ứng Nhựa 
đường (ADCo)

Việt Nam

- Các sản phẩm được bán dưới dạng bơm vào xe 
bồn vận chuyển đến công trình giao cho khách 
hàng (giá đã bao gồm chi phí bơm hàng).
- Kho của công ty TNHH Cung ứng nhựa đường 
tại địa chỉ: (Lô 3, Khu Công nghiệp Gò Dầu, xã 
Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai ). Giao 
hàng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (bao 
gồm Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, Bình Dương cũ).

Giao trên 
phương tiện 
bên mua

Công ty TNHH 
Cung Ứng Nhựa 
đường (ADCo)

23.500.000

22
Nhũ tương 
nhựa đường 
polyme

Nhũ tương nhựa 
đường polyme tưới 
dính bám dùng cho 
lớp phủ siêu mỏng 
tạo nhám tên 
thương mại Nhũ 
tương Novabond®

đồng/Tấn
TCVN 12759-
1:2019

Xá
Công ty TNHH 
Cung Ứng Nhựa 
đường (ADCo)

Việt Nam

- Các sản phẩm được bán dưới dạng bơm vào xe 
bồn vận chuyển đến công trình giao cho khách 
hàng (giá đã bao gồm chi phí bơm hàng).
- Kho của công ty TNHH Cung ứng nhựa đường 
tại địa chỉ: (Lô 3, Khu Công nghiệp Gò Dầu, xã 
Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai ). Giao 
hàng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (bao 
gồm Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, Bình Dương cũ).

Giao trên 
phương tiện 
bên mua

Công ty TNHH 
Cung Ứng Nhựa 
đường (ADCo)

23.000.000

23
Nhựa đường 
lỏng

Nhựa đường lỏng, 
loại đông đặc vừa, 
mác MC -70, tên 
thương mại Nhựa 
đường lỏng MC-70

đồng/Tấn
TCVN 8818-
1:2011

Xá
Công ty TNHH 
Cung Ứng Nhựa 
đường (ADCo)

Việt Nam

- Các sản phẩm được bán dưới dạng bơm vào xe 
bồn vận chuyển đến công trình giao cho khách 
hàng (giá đã bao gồm chi phí bơm hàng).
- Kho của công ty TNHH Cung ứng nhựa đường 
tại địa chỉ: (Lô 3, Khu Công nghiệp Gò Dầu, xã 
Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai ). Giao 
hàng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (bao 
gồm Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, Bình Dương cũ).

Giao trên 
phương tiện 
bên mua

Công ty TNHH 
Cung Ứng Nhựa 
đường (ADCo)

31.700.000

24
Nhũ tương 
nhựa đường 
axit 

Nhũ tương nhựa 
đường axit thấm 
bám (EAP)Tên 
thương mại Nhũ 
tương thấm bám 
EcoPrime®

đồng/Tấn
TCVN 14270-
2024

Xá
Công ty TNHH 
Cung Ứng Nhựa 
đường (ADCo)

Việt Nam

- Các sản phẩm được bán dưới dạng bơm vào xe 
bồn vận chuyển đến công trình giao cho khách 
hàng (giá đã bao gồm chi phí bơm hàng).
- Kho của công ty TNHH Cung ứng nhựa đường 
tại địa chỉ: (Lô 3, Khu Công nghiệp Gò Dầu, xã 
Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai ). Giao 
hàng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (bao 
gồm Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, Bình Dương cũ).

Giao trên 
phương tiện 
bên mua

Công ty TNHH 
Cung Ứng Nhựa 
đường (ADCo)

23.000.000
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Nhóm vật 
liệu

Tên vật liệu/loại 
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gia tăng (VAT)) (*) 

25 Nhũ tương

tên thương mại 
Nhũ tương CSS-1h 
(EcoStab®) cho 
công nghệ tái chế

đồng/Tấn
TCVN 13150-
1:2020

Xá
Công ty TNHH 
Cung Ứng Nhựa 
đường (ADCo)

Việt Nam

- Các sản phẩm được bán dưới dạng bơm vào xe 
bồn vận chuyển đến công trình giao cho khách 
hàng (giá đã bao gồm chi phí bơm hàng).
- Kho của công ty TNHH Cung ứng nhựa đường 
tại địa chỉ: (Lô 3, Khu Công nghiệp Gò Dầu, xã 
Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai ). Giao 
hàng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (bao 
gồm Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, Bình Dương cũ).

Giao trên 
phương tiện 
bên mua

Công ty TNHH 
Cung Ứng Nhựa 
đường (ADCo)

18.600.000

26 Nhũ tương

tên thương mại 
Nhũ tương CQS-
1hP( EcoGrip) cho 
công nghệ Micro 
Surfacing

đồng/Tấn
TCVN 
12316:2018

Xá
Công ty TNHH 
Cung Ứng Nhựa 
đường (ADCo)

Việt Nam

- Các sản phẩm được bán dưới dạng bơm vào xe 
bồn vận chuyển đến công trình giao cho khách 
hàng (giá đã bao gồm chi phí bơm hàng).
- Kho của công ty TNHH Cung ứng nhựa đường 
tại địa chỉ: (Lô 3, Khu Công nghiệp Gò Dầu, xã 
Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai ). Giao 
hàng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (bao 
gồm Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, Bình Dương cũ).

Giao trên 
phương tiện 
bên mua

Công ty TNHH 
Cung Ứng Nhựa 
đường (ADCo)

30.900.000
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